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403 22643002 Cao Bá Huy 05/05/1997 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43DN2

404 22643003 Mai Hữu Tài 14/01/1997 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43DN2

405 22843001 Lê Văn An 19/01/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43DN2

406 22843011 Nguyễn Tấn Hậu 10/11/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43DN2

407 22843036 Đỗ Văn Tài 21/02/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43DN2

408 22643011 Đường Minh Hải 09/10/1998 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43SP2C

409 22643020 Nguyễn Rạng Nhật 17/09/1998 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43SP2C

410 22643025 Nguyễn Anh Quan 17/11/1998 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43SP2C

411 22643035 Nguyễn Văn Thắng 16/12/1992 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 22LC43SP2C

412 19549004 Nguyễn Hà Giang 08/10/1991 Xây Dựng
Công nghệ kỹ thuật Công trình 

xây dựng
19549TKS1

413 22861017 Phạm Quang Trung 17/10/2002 Điện-Điện Tử
Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn 

thông
22LC61DN2

414 17542103 Nguyễn Thành Trung 08/05/1983 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 17542DLU1

415 20842034 Trịnh Lê Chí Cường 14/08/2001 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 20842DN3L

416 20842071 Bùi Văn Thắng 04/06/1999 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 20842LTT3

417 22842035 Hà Công Sơn 04/02/1997 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42DN2

418 22842050 Huỳnh Minh Việt 20/10/2002 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42DN2

419 22642013 Lê Nguyễn Hoàng Khang 27/01/2000 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2C

420 22642028 Nguyễn Văn Thông 28/10/2000 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2C

421 22642036 Lê Hoàng Việt 06/11/1997 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2C

422 22842054 Lê Hoài Ân 24/10/2003 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

423 22842069 Nguyễn Khoa Điềm 30/01/1994 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

424 22842076 Trịnh Minh Hiếu 02/08/1999 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

425 22842078 Mai Xuân Hoàng 24/10/2000 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

426 22842089 Đào Thiên Phú 16/01/1998 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

427 22842094 Nguyễn Thái Anh Quân 16/11/2001 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

428 22842095 Nguyễn Hoàng Quân 19/12/1999 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

429 22842099 Nguyễn Trung Tín 06/06/1998 Điện-Điện Tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 22LC42SP2L

430 20545021 Nguyễn Chung Tiến 27/12/1997 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 20545SP3

431 22845010 Nguyễn Trần Đình Tâm 23/09/2002 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45DN2

432 22645028 Lê Thanh Nhã 12/04/1991 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3
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433 22645029 Đinh Vĩnh Phú 04/02/1997 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

434 22645033 Phan Ngọc Tuấn 04/10/1995 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

435 22845162 Nguyễn Tô Thành Đạt 05/11/2002 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

436 22845164 Huỳnh Tuấn Được 12/02/2000 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

437 22845176 Trần Ngọc Đăng Khoa 31/07/2001 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

438 22845193 Khưu Lê Quí 22/09/1998 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

439 22845195 Nguyễn Đức Tâm 13/05/2000 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

440 22845205 Nguyễn Hoàng Thiện 11/08/2001 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45LTT3

441 22645002 Nguyễn Tiến Đạt 10/01/2000 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2C

442 22645003 Hứa Đức Giang 16/08/1998 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2C

443 22645005 Cao Trung Hiếu 10/07/1999 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2C

444 22645010 Trần Dương Chí Tâm 12/03/1999 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2C

445 22645013 Cao Quảng Thành 28/05/1992 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2C

446 22845029 Nguyễn Hùng Dương 19/11/2000 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2L

447 22845040 Trần Ngọc Huy Hoàng 28/11/2002 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2L

448 22845042 Phan Nguyễn Quốc Huy 01/11/2000 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2L

449 22845051 Nguyễn Nhật Minh 17/07/1996 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2L

450 22845054 Nguyễn Đức Nhật 09/02/2000 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 22LC45SP2L

TC: 48SV./.


